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Câu 1 (1.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm 
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. Tìm ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 2 (2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn 
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. Tìm ảnh của đường tròn ( C ) qua phép vị tự tâm
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 và tỉ số k = -3.

Câu 3 (2.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng
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. Viết phương trình đường thẳng là ảnh của
[image: image6.wmf]D

 qua phép quay tâm O và góc quay 900.
Câu 4 (1.0 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm tam giác BCD, CDA, DAB và ABC. Chứng minh hai hình tứ giác ABCD và MNPQ đồng dạng với nhau.

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. E, F, G, H, I, J theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA, AH, OG. Chứng minh hai hình thang AIOE và GJFC bằng nhau.

Câu 6 (2.0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn ( O; 5 ), tâm O cố định. Giả sử điểm A cố định, BC là một dây cung di động trên đường tròn đó sao cho BC có độ dài không đổi bằng 8. Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác ABC.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	Gọi A’(x’,y’) là ảnh của A(2;0) qua 
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	Khi đó :
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	Tìm ảnh của đường tròn ( C ) qua phép vị tự tâm 
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 và tỉ số k = -3.
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	Đường tròn ( C ) có tâm 
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và bán kính 
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	Gọi 
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Ta có :
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. Vậy 
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	(C’) là ảnh của (C) qua 
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 thì (C’) là đường tròn tâm
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bán kính 
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	Do đó (C’) có phương trình: 
[image: image20.wmf](
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	Gọi 
[image: image21.wmf]¢
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 là ảnh của 
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 qua phép quay tâm O góc quay 900.

Ta có:
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	Vì A(0;-2) thuộc
[image: image26.wmf]D

 nên A’(2;0) thuộc 
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Vậy: 
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	Chứng minh hai hình tứ giác ABCD và MNPQ đồng dạng với nhau.
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	Gọi E,F và G lần lượt là trung điểm của BD, AC và EF thì với mọi điểm G 

ta có : 
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GAGBGCGDGM

®®®®®

æö

Þ=-++=-

ç÷

èø


Tương tự : 
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	Hay 
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	Suy ra phép vị tự tâm G tỉ số 
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biến tứ giác ABCD thành tứ giác MNPQ

Vậy hai hình tứ giác ABCD và MNPQ đồng dạng với nhau.
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Phép tịnh tiến theo 
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 biến AIOE thành OJCF

Phép đối xứng qua đường trung trực của OG biến OJCF thành GJFC

Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình trên biến AIOE thành GJFC. Do đó hai hình thang này bằng nhau
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	Gọi M là trung điểm của BC thì 
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	Ta có:
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 EMBED Equation.3  [image: image40.wmf]3
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	Vậy tập hợp điểm M là đường tròn (O) bán kính 
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	Vì 
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	Suy ra tập hợp các điểm G là đường tròn 
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